
1 2 3 4 15 45

TỔNG CỘNG 2,346.37 1,803.95 395.42 0.09 19.89 506.98 35.44 

I Thành phố Thái Nguyên 243.96 176.10 80.19 67.12 0.74 

1
Khu tái định cư vườn ươm cây của 

công ty CP môi trường đô thị TPTN

X. Tân Cương  - TP 

Thái Nguyên  
          1.31        1.31         0.98 

2
Xây dựng khu tái định cư số 3 phường 

Quan Triều

P. Quan Triều - TP 

Thái Nguyên 
          3.77        3.77         3.43 

3
Khu dân cư số 1, 3, 4, 5 phường Đồng 

Quang

P. Đồng Quang - 

TP Thái Nguyên
0.24        0.21 0.091         0.03 

4 Khu dân cư Hồ điều hòa Xương Rồng

P. Phan Đình 

Phùng - TP Thái 

Nguyên 

          2.81        0.84         1.97 

5 KDC số 7B phường Túc Duyên
P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên
          4.10        4.10         3.91 

6 Khu dân cư Đồi Yên Ngựa
P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên
          0.11        0.08         0.02 

7 Khu đô thị Hồ Xương Rồng

P. Phan Đình 

Phùng - TP Thái 

Nguyên 

          0.74        0.60         0.14 

8

Xây dựng đường Bắc Sơn, đường 

Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường 

Hoàng Văn Thụ

P. Hoàng Văn Thụ - 

 TP Thái Nguyên 
          2.49        1.19         1.12         1.30 

9 Khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh
P. Tân Thịnh - TP 

Thái Nguyên 
          4.95        2.81         2.67         2.14 

10

Khu Tái định cư Tân Long phục vụ dự 

án mở rộng Bắc Khai trường công ty 

Than Khánh Hòa GĐI và dự án di 

chuyển đường điện 35KV lộ 376; 377 

quan địa bàn phường Tân Long

P. Tân Long  - TP 

Thái Nguyên 
          4.34        4.23         3.85         0.11 

11 Khu dân cư số 5 phường Túc Duyên
P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên 
          9.22        9.16         0.07 

12
Khu đô thị Việt Bắc phường Quang 

Trung

P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên 
          2.81        2.79         2.79         0.02 

13

Đầu tư xây dựng khu dân cư cao cấp và 

dịch vụ thương mại thuộc KDC số 6 

phường Túc Duyên

P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên 
          4.37        4.07         0.30 

14
Khu đô thị kiểu mẫu phường Hương 

Sơn

P. Hương Sơn - TP 

Thái Nguyên 
          5.00        5.00 

15
Chợ và khu dân cư liền kề phường 

Hương Sơn

P. Hương Sơn - TP 

Thái Nguyên 
          2.20        1.35         1.35         0.85 

16 KDC số 11 phường Phan Đình Phùng

P. Phan Đình 

Phùng - TP Thái 

Nguyên 

          1.00        1.00 

17 KDC số 10 phường Phan Đình Phùng

P. Phan Đình 

Phùng - TP Thái 

Nguyên 

          0.38         0.38 

18 KDC số 6 phường Thịnh Đán
P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          5.00        5.00         3.60 

Nhóm 

đất chưa 

sử dụng
Tổng

Nhóm đất nông nghiệp

Đất 

trồng lúa

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất 

rừng 

đặc dụng

Trong đó: Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

PHỤ LỤC 05

Danh mục 714 công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3, 

Điều 62, Luật Đất đai để thực hiện trong năm 2015 của các huyện, thành phố Thái 

Nguyên và thị xã Sông Công

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)
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Nhóm 

đất chưa 

sử dụng
Tổng

Nhóm đất nông nghiệp

Đất 

trồng lúa

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất 

rừng 

đặc dụng

Trong đó: Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

19 KDC số 4 phường Tân Thịnh
P. Tân Thịnh - TP 

Thái Nguyên 
          1.73        0.09         0.09         1.64 

20
Đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng 

KDC số 5 phường Phan Đình Phùng

P. Phan Đình 

Phùng - TP Thái 

Nguyên 

          0.43        0.22         0.21 

21 KDC số 9 phường Phan Đình Phùng

P. Phan Đình 

Phùng - TP Thái 

Nguyên 

          0.50        0.10         0.40 

22
Khu đô thị An phú phường Đồng 

Quang, Tân Thịnh

P. Đồng Quang, 

Tân Thịnh - TP 

Thái Nguyên

        49.10      23.02       26.08 

23 KDC số 5 phường Quang Vinh
P. Quang Vinh  - 

TP Thái Nguyên 
          2.00        1.50         1.50         0.50 

24 Đất ở khu ao Phú Xá
P. Phú Xá  - TP 

Thái Nguyên 
          1.13        1.13 

25
Đất ở bám theo mặt đường Quang 

Trung phường Thịnh Đán

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          1.00        1.00         1.00 

26 Đất ở tổ 11 phường Trung Thành
P. Trung Thành - 

TP Thái Nguyên 
          0.43        0.43 

27 KDC số 4 phường Thịnh Đán
P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          2.10         2.10 

28 Khu dân cư trong khu đô thị Thái Hưng
P. Tân Lập - TP 

Thái Nguyên 
          4.55        4.55 

29
Đất ở khu ao xưởng gang phường 

Hương Sơn

P. Hương Sơn - TP 

Thái Nguyên 
          3.00        3.00 

30
mở rông KDC Quang Trung - Tân 

Thịnh - Quyết Thắng

P. Tân Thịnh - TP 

Thái Nguyên
          0.80        0.80 

31 KDC số 3 phường Trưng Vương
P. Trưng Vương  - 

TP Thái Nguyên 
          1.89        0.70         1.19 

32 KDC số 4 phường Trưng Vương
P. Trưng Vương  - 

TP Thái Nguyên 
          0.80        0.50         0.30 

33 KDC số 7C phường Túc Duyên
P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên
          5.00        5.00 

34 KDC số 4 phường Túc Duyên
P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên
          0.36        0.32         0.04 

35 Dự án khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng
P. Hoàng Văn Thụ - 

 TP Thái Nguyên 
          2.00        1.00         1.00 

36
Xây dựng khu nhà ở công nhân công ty 

TNHH Bujeon Eliectronic

P. Phú Xá  - TP 

Thái Nguyên 
          4.00        4.00         4.00 

37
Xây dựng khu dân cư số 9 phường 

Thịnh Đán

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          5.25        1.53         1.40         3.72 

38
Xây dựng nhà ở để bán và cho thuê tại 

phường Thịnh Đán

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          0.18        0.18 

39 KDC tổ 38 phường Quang Trung
P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên 
0.45        0.45 

40 KDC tổ 24 phường Quang Trung
P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên 
0.40         0.40 

41
Đất ở khu vực đất ao trục đường Lưu 

Nhân Chú

P. Trung Thành - 

TP Thái Nguyên 
0.50        0.50 

42
KDC trường Mầm non phường Thịnh 

Đán

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
0.28         0.28 

43

Khu tái định cư (phục vụ dự án mở 

rộng trường Cao đẳng Y tế Thái 

Nguyên)

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
4.10        2.36         1.72 1.74

44 KDC số 5 phường Thịnh Đán
P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
2.20        2.00 1.50         0.20 
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Nhóm 

đất chưa 

sử dụng
Tổng

Nhóm đất nông nghiệp

Đất 

trồng lúa

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất 

rừng 

đặc dụng

Trong đó: Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

45

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

liên hiệp trung tâm hội chợ xúc tiến 

thương mại ngành xây dựng kết hợp 

khu ở cao cấp Picenza

X. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên 
          2.64         2.64 

46

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

liên hiệp trung tâm hội chợ xúc tiến 

thương mại ngành xây dựng kết hợp 

khu ở cao cấp Picenza 2

X. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên 
          2.65        2.42         1.24         0.23 

47
Trung tâm hành chính và tái định cư xã 

Phúc Hà

P. Phúc Hà - TP 

Thái Nguyên 
          2.10        2.10         2.05 

48 Xây dựng khu nhà ở Đồng Bẩm
X. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên 
          3.00        3.00         3.00 

49 Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu
X. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên 
          3.00        3.00         3.00 

50
Xây dựng khu tái định cư trường Đại 

học Việt Bắc

X. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên 
          0.16         0.14         0.02 

51
Xây dựng khu nhà ở xã hội xã Quyết 

Thắng

X. Quyết Thắng  - 

TP Thái Nguyên 
          0.90        0.30         0.60 

52

KDC số 1 xã Quyết Thắng (Công ty 

TNHH chế biến lầm sản thương mại Từ 

Sơn)

X. Quyết Thắng  - 

TP Thái Nguyên 
          1.80        1.40         0.60         0.30         0.10 

53 KDC xóm Nam Tân xã Tân Cương
X. Tân Cương - TP 

Thái Nguyên
          0.28        0.28 0.28

54 KDC xóm Nhị Hòa xã Đồng Bẩm
X. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên 
          0.51        0.51 0.2

55

Dự án: xây dựng trụ sở chi cục phòng 

chống tệ nạn xã hội, hội người mù, hội 

bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi 

P. Hoàng Văn Thụ - 

 TP Thái Nguyên 
          0.16         0.16 

56 Xây dựng trụ sở sở Công Thương
P. Hoàng Văn Thụ - 

 TP Thái Nguyên 
0.25         0.25 

57 Tòa án nhân dân thành phố TN
P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên
          1.23        1.23         1.23 

58 Trụ sở Kiểm toán nhà nước KV X
P. Đồng Quang  - 

TP Thái Nguyên 
          1.00        0.70         0.09         0.30 

59
Trụ sở làm việc chi cục Hải quan Bắc 

Ninh

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          1.00        1.00         1.00 

60
Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          0.36        0.35         0.35         0.01 

61
Xây dựng nhà văn hóa các tổ, xóm trên 

địa bàn thành phố Thái Nguyên

28 phường, xã  - TP 

Thái Nguyên 
          1.50        0.50         0.30         0.50         0.50 

62
Xây dựng trạm y tế phường Hoàng Văn 

Thụ

P. Hoàng Văn Thụ - 

 TP Thái Nguyên 
          0.03         0.03 

63 Xây dựng trạm y tế phường Gia Sàng
p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
          0.02         0.02 

64 Xây dựng trạm y tế xã Phúc Xuân
X. Phúc Xuân - TP 

Thái Nguyên 
          0.53        0.44         0.09 

65
Dự án mở rộng trường Cao đẳng Y tế 

Thái Nguyên

P. Thịnh Đán - TP 

Thái Nguyên 
          2.10        1.19         0.87         0.91 

66 Xây dựng Đại học Thái Nguyên
P. Tân Thịnh - TP 

Thái Nguyên 
          0.25         0.25 

67
Xây dựng trường Mầm non Quang 

Trung

P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên 
          0.76        0.73         0.23         0.03 

68 Xây dựng trường Mầm non Tích Lương
P. Tích Lương - TP 

Thái Nguyên 
          0.60        0.60         0.40 
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Nhóm 

đất chưa 

sử dụng
Tổng

Nhóm đất nông nghiệp

Đất 

trồng lúa

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất 

rừng 

đặc dụng

Trong đó: Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

69
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học 

Túc Duyên

P. Túc Duyên - TP 

Thái Nguyên
          0.31         0.31 

70 Xây dựng trường Đại học Việt Bắc
x. Đồng Bẩm - TP 

Thái Nguyên
          4.88        4.70         4.70         0.17         0.02 

71
Xây dựng trường tiểu học và trung học 

cơ sở 915 phường Gia Sàng 

p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
0.93        0.93 0.93

72
Xây dựng trường Mầm non Đồng 

Quang

P. Đồng Quang - 

TP Thái Nguyên
0.93        0.86 0.01         0.07 

73
Cụm Công nghiệp văn hóa thể thao 

phường Gia Sàng (Cty CP Thái Hưng)

p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
          2.00        2.00         1.20 

74 Dự án xây nhà ở công nhân
P. Tích Lương - TP 

Thái Nguyên 
        11.30        3.30         8.00 

75 Nhà máy nước Yên Bình
X. Phúc Trìu - TP 

Thái Nguyên 
          3.30        2.90 2.36         0.40 

76

Dự án GPMB phục vụ đổ thải đất đá 

giai đoạn II - Công ty Than Khánh Hòa 

VVMI

X. Phúc Hà - TP 

Thái Nguyên 
        10.94      10.50         8.17         0.44 

77
Mở rộng khai trường - Công ty Than 

Khánh Hòa - VVMI

X. Phúc Hà - TP 

Thái Nguyên 
          6.81        6.73         6.56         0.08 

78
Mở rộng khai trường - Công ty Than 

Khánh Hòa - VVMI

P. Tân Long - TP 

Thái Nguyên 
          5.25        4.62         1.72         0.63 

79 Mở rộng đường Lương Thế Vinh
P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên 
          0.30         0.30 

80
Quy hoạch đường Việt Bắc giai đoạn I 

lộ giới 22,5m

P. Đồng Quang - 

TP Thái Nguyên 
          0.68        0.29         0.39 

81
Quy hoạch đường Việt Bắc giai đoạn I 

lộ giới 22,5m

P. Quang Trung - 

TP Thái Nguyên 
          1.06        0.49         0.57 

82 Đường Thanh niên xung phong 
p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
          0.14        0.13         0.01 

83 Bến xe khách phía Nam thành phố
P. Tích Lương - TP 

Thái Nguyên 
          1.74        0.99         0.35         0.75 

84
Xây dựng đường Phố Hương đoạn qua 

chợ Dốc Hanh

P. Trung Thành - 

TP Thái Nguyên 
          0.01         0.01 

85
Đường gom hàng rào cách ly phường 

Hương Sơn, phường Trung Thành

P. Hương Sơn - TP 

Thái Nguyên 
          0.03        0.01         0.02 

86
Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

trung đoàn 88 Tu Vũ anh hùng

X. Tân Cương - TP 

Thái Nguyên
          0.15        0.15         0.15 

87
Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 

tỉnh Thái Nguyên

p. Gia Sàng - TP 

Thái Nguyên 
          1.61        1.26         1.19         0.35 

88
Dự án thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố

P. Hoàng Văn Thụ - 

 TP Thái Nguyên 
          0.75        0.60         0.15 

89
Xây dựng nghĩa trang Ngân Hà Viên 

xã Thịnh Đức

X. Thịnh Đức - TP 

Thái Nguyên 
          5.00        4.00         1.00         1.00 

90
Xây dựng nghĩa trang khu Nam thành 

phố

P. Tích Lương - TP 

Thái Nguyên 
        10.00      10.00         2.00 

II Thị xã Sông Công 145.64 121.44 47.87 24.20

1
Xây dựng đoạn đường Thống Nhất và 

hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

 P. Thắng Lợi và P. 

Phố Cò- TX Sông 

Công 

9.50 8.50 4.00 1.00

2
Khu đô thị số 1 tại phường Cải Đan

(giai đoạn 1)

 P. Cải Đan- TX 

Sông Công 
8.50 7.00 1.50

3 Khu dân cư số 1 tại phường Phố Cò
 P. Phố Cò- TX 

Sông Công 
5.50 4.50 2.50 1.00

4
Khu đô thị Hồng Vũ tại phường Thắng

Lợi

 P. Thắng Lợi- TX 

Sông Công 
12.50 9.00 5.00 3.50
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Nhóm 

đất chưa 

sử dụng
Tổng

Nhóm đất nông nghiệp

Đất 

trồng lúa

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất 

rừng 

đặc dụng

Trong đó: Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

5
Khu đô thị kết hợp khu tái định cư tại

phường Bách Quang

 P. Bách Quang- 

TX Sông Công 
7.00 6.50 5.00 0.00 0.00 0.50 0.00

6
Khu đô thị KOSY tại phường Thắng

Lợi

 P. Thắng Lợi- TX 

Sông Công 
3.40 2.50 1.00 0.90

7 Khu dân cư TDP 5 
 P. Mỏ Chè- TX 

Sông Công 
0.13 0.13 0.05

8 Nhà ở xã hội
Phường Mỏ Chè- 

TX Sông Công
3.10 2.40 1.00 0.70

9 Xây dựng khu tái định cư An Châu 1
Phường Mỏ Chè- 

TX Sông Công
3.00 2.50 1.30 0.50

10 KDC TDP An Châu 2
 P. Mỏ Chè- TX 

Sông Công 
1.40 1.40 0.70

11
KDC đường CMT8 kéo dài nối đường

262

 P. Lương Châu, 

Bách Quang- TX 

Sông Công 

9.50 5.50 3.00 4.00

12 Khu tái định cư KCN Sông Công 2 
 X Tân Quang- TX 

Sông Công 
20.00 18.00 5.00 2.00

13 Khu dân cư Vạn Phúc Việt Sông Công
 P. Cải Đan- TX 

Sông Công 
7.90 6.70 4.00 1.20

14 Tòa án khu vực
P. Cải Đan- TX 

Sông Công
0.50 0.30 0.15 0.20

15 Mở rộng trụ sở UBND xã Bá Xuyên
Xã Bá Xuyên- TX 

Sông Công
0.20 0.20 0.15

16 Công ty Môi trường đô thị Sông Công

Phường Bách 

Quang- TX Sông 

Công

0.87 0.63 0.42 0.24

17 Mở rộng trường Mầm non Phố Cò
Phường Phố Cò- 

TX Sông Công
0.09 0.09 0.05

18 Trường mầm non  Bách Quang

Phường Bách 

Quang- TX Sông 

Công

0.65 0.65 0.50

19 Trường Trung học, Tiểu học Tân Quang
X. Tân Quang- TX 

Sông Công
0.93 0.93 0.50

20 Mở rộng trường THCS Bá Xuyên
Xã Bá Xuyên- TX 

Sông Công
0.20 0.20 0.10

21 Mở rộng trường THPT Sông Công
Phường Thắng Lợi- 

TX Sông Công
0.35 0.35 0.05

22
Cụm công nghiệp Nguyên Gon -

phường Cải Đan

 P. Cải Đan- TX 

Sông Công 
2.50 2.30 1.00 0.20

23 Cụm công nghiệp Khuynh Thạch
 P. Cải Đan- TX 

Sông Công 
12.50 10.20 6.00 2.30

24
Cụm công nghiệp xã Bá Xuyên (giai

đoạn 1)

 Xã Bá Xuyên- TX 

Sông Công 
12.50 10.50 2.00

25
Đường nội thị thị xã Sông Công (Đoạn

từ Trung đoàn 209 đến đường CMT10)

 P. Thắng Lợi và P. 

Mỏ Chè- TX Sông 

Công 

4.70 3.20 1.50 1.50

26 Sửa chữa, nâng cấp hồ Núc Nác
X. Vinh Sơn- TX 

Sông Công
0.60 0.60 0.10

27
Chợ Mỏ chè khu vực TDP 8 - Di 

chuyển chợ phụ tùng 

P. Mỏ Chè- TX 

Sông Công
2.16 1.30 0.50 0.86

28 Chợ Bá Xuyên
X. Bá Xuyên- TX 

Sông Công
1.00 0.90 0.30 0.10

29 Nghĩa trang Vinh Sơn
Xã Vinh Sơn- TX 

Sông Công
4.10 4.10 2.00

30 Nghĩa trang Bá Xuyên
Xã Bá Xuyên- TX 

Sông Công
10.36 10.36 2.00

III Huyện Phổ Yên 566.89 479.17 103.13 62.32 25.40
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1 Khu dân cư Phú Đại Cát
TT Bãi Bông, H. 

Phổ Yên
5.00 5.00 5.00

2 Khu TĐC KCN Yên Bình
TT Bãi Bông, H. 

Phổ Yên
1.00 1.00

3 Khu dân cư thôn Kim Thái
TT Ba Hàng, H. 

Phổ Yên
0.16 0.16 0.16

4 Khu dân cư xóm Thành Lập
TT Ba Hàng, H. 

Phổ Yên
6.30 6.30 6.30

5
Khu dân cư trường tiểu học TT Ba 

Hàng

TT Ba Hàng, H. 

Phổ Yên
0.70 0.70 0.70

6 Khu TĐC KCN Yên Bình
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
52.10 37.60 14.50

7 Khu TĐC Thanh Xuân
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
2.40 2.40 2.40

8 Khu TĐC Tân Hoa
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
3.00 3.00 3.00

9 Khu dân cư Tân Việt

Xã Đồng Tiến, Xã 

Tân Hương, H. Phổ 

Yên

6.70 6.70 6.50

10 Khu dân cư Tân Tiến
Xã Tân Hương, H. 

Phổ Yên
6.74 6.74 6.50

11 Khu đô thị dịch vụ Yên Bình
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
94.10 94.10

12 Khu TĐC Hồng Tiến 2
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
3.53 2.67 2.21 0.86

13 Khu TĐC Hồng Tiến 3
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
2.55 2.30 2.30 0.25

14
Khu Tái định cư KCN Điềm Thuỵ 

(xóm Hắng)

Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
8.00 8.00 8.00

15 Khu dân cư Hồng Diện (Bổ sung)
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.48 0.48 0.46

16 Khu dân cư Đông Tây

Xã Đồng Tiến, Xã 

Tân Hương, Xã 

Nam Tiến, H. Phổ 

Yên

19.50 19.20 0.30

17 Khu đô thị Nam Thái

TT Ba Hàng, Xã 

Nam Tiến, H. Phổ 

Yên

98.00 98.00

18 Khu dân cư  Thanh Quang 
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
7.70 7.70 7.70

19 Khu dân cư  Đại Thắng
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
11.58 11.58 5.00

20 Khu dân cư Thành Đồng
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
9.84 9.84 9.84

21
Khu dân cư và nhà ở công nhân thuê 

Trung Thành

Xã Trung Thành, 

H. Phổ Yên
4.20 4.20 4.20

22
Khu dân cư tập trung Phổ Yên ( Yên 

Bình)

Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
34.50 33.00 1.50

23
Mở rộng trường Mầm non Xã Thành 

Công

Xã Thành Công, H. 

Phổ Yên
0.30 0.30

24
Mở rộng trường Mầm non Xã Tiên 

Phong

Xã Tiên Phong, H. 

Phổ Yên
0.05 0.05 0.05

25 Trường Mầm non Tảo Địch
Xã Tân Phú, H. 

Phổ Yên
0.25 0.25 0.25

26
Xây dựng NVH và SVĐ trung tâm Xã 

Nam Tiến

Xã Nam Tiến, H. 

Phổ Yên
1.00 1.00 1.00

27 Cụm cảng Đa phúc và KCN phụ cận
Xã Thuận Thành, 

H. Phổ Yên
30.80 8.50 1.00 22.30
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28
Đường nối từ QL3 mới đến KCN Yên 

Bình

Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
10.00 6.87 5.70 3.13

29
Đường gom QL3 mới từ KCN Yên 

Bình đến tỉnh lộ 266

Xã Hồng Tiến, 

TT Bãi Bông, H. 

Phổ Yên

17.62 10.22 7.35 7.40

30 Đường nội thị kết nối Z131
TT Ba Hàng, H. 

Phổ Yên
1.50 1.20 1.20 0.30

31 Đường vào Z131
TT Bắc Sơn, H. 

Phổ Yên
2.83 2.53 0.50 0.30

32 Kè Soi Quýt
Xã Tiên Phong, H. 

Phổ Yên
2.20 2.20 0.02

33
Công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn

Xã Tân Phú, H. 

Phổ Yên
0.07 0.07 0.07

34
Công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn

Xã Tân Hương, H. 

Phổ Yên
0.10 0.10 0.10

35 Dự án di chuyển kênh giữa Hồ Núi Cốc

TT Bãi Bông, Xã 

Đồng Tiến, H. Phổ 

Yên

2.55 2.55 2.00

36 Nhà văn hoá 5 xóm
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.30 0.30 0.30

37 Nhà văn hoá 3 xóm 
Xã Tiên Phong, H. 

Phổ Yên
0.13 0.13

38 Xây dựng chợ Xã Thành Công
Xã Thành Công, H. 

Phổ Yên
1.50 1.50 1.00

39 Xây dựng điểm thu gom rác thải
Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.20 0.20 0.20

40
Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp 

nguy hại Phú Hà

Xã Minh Đức, H. 

Phổ Yên 
5.50 5.50 0.50

41
Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp 

môi trường Thái Nguyên

Xã Minh Đức, H. 

Phổ Yên 
3.00 3.00

42 Chùa Mồi
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.28 0.28

43 Chùa Yên Mễ
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.30 0.30

44 Chùa Cống Thượng
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.13 0.13

45 Chùa Thượng Kết
TT Bắc Sơn, H. 

Phổ Yên
0.70 0.70

46 Chùa Luông
TT Bắc Sơn, H. 

Phổ Yên
0.70 0.70

47 Tái nghĩa địa KCN Điềm Thuỵ (180 ha)
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
3.00 3.00 0.12

48 Tái nghĩa địa KCN Yên Bình
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
2.20 2.20 1.10

49 Tái nghĩa địa KCN Điềm Thuỵ (APEC)
Xã Hồng Tiến, H. 

Phổ Yên
0.60 0.60 0.10

50 Công viên nghĩa trang Thiên Đường
Xã Thành Công, H. 

Phổ Yên
100.00 63.12 9.30 11.48 25.40

51
Mở rộng nghĩa địa Đồng Sảnh xóm 

Hoàng Thanh

Xã Đồng Tiến, H. 

Phổ Yên
1.00 1.00 1.00

IV Huyện Phú Bình 497.02 252.97 26.40 244.01 0.04

1 Dự án khu dân cư Hồ Dinh
TT Hương Sơn, H. 

Phú Bình
0.76 0.73 0.06 0.03

2 Dự án Khu đô thị thông minh Yên Bình

Xã Nga My, Úc Kỳ, 

Điềm Thụy, huyện 

Phú Bình

385.00 165.75 219.25

3
Dự án Khu dân cư xóm Kiều Chính, xã 

Xuân Phương

Xã Xuân Phương, 

Phú Bình 
0.41 0.07 0.34
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4 Khu dân cư xóm Tân Sơn 9
Xã Xuân Phương, 

Phú Bình 
0.46 0.13 0.33

5
Khu dân cư trường Quân sự- Quân khu 

I

Xã Thượng Đình, 

H. Phú Bình
1.14 0.11 0.11 1.03

6
Dư án xây dựng Khu Dân Cư và Khu 

tái định cư xóm Thuần Pháp

Xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình
8.05 7.33 5.73 0.72

7
Dự án xây dựng Khu dân cư Hồ Gốc 

Đa, Cầu Mây

Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.25 0.25 0.11

8
Dự án Tái định cư và nhà ở công nhân 

Khu công nghiệp 180 ha

Xã Điềm thụy, 

huyện Phú Bình
12.00 11.25 3.97 0.75

9
Dự án Tái định cư Khu công nghiệp 

Điềm Thụy (170 ha) 

Xã Điềm thụy, 

huyện Phú Bình
1.91 1.26 0.84 0.65

10

Dự án Khu dân cư tập trung Phú Bình 

(Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên 

Bình)

Xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình
40.50 22.40 18.10

11 Khu dân cư xã Tân Hòa
Xã Tân Hòa, huyện 

Phú Bình
0.33 0.30 0.03

12 Dự  án khu dân cư Tân Phú

Xã Xuân Phương, 

Xã Nga My, thị 

trấn Hương Sơn

6.00 6.00 1.00

13
Dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội 

Phú Bình

Thị trấn Hương 

Sơn, huyện Phú 

Bình

0.20 0.20 0.20

14 Mở rộng trụ sở UBND xã Kha Sơn
Xã Kha Sơn, huyện 

Phú Bình
0.23 0.23

15
Mở rộng phòng giao dịch Ngân hàng 

chính sách - xã hội

TT Hương Sơn, 

huyện Phú Bình
0.08 0.08

16
Dự án mở rộng tru sở UBND xã Nga 

My

Xã Nga My, huyện 

Phú Bình
0.58 0.16 0.14 0.42

17 Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hàng Tài
Xã Thượng Đình, 

huyện Phú Bình
0.02 0.02

18
Công trình xây dựng Nhà văn hóa xóm 

Củ, xóm Sau

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.08 0.08

19 Xây dựng Nhà văn hóa Phú Dương I
Xã Dương Thành, 

huyện Phú Bình
0.07 0.07 0.07

20

Nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các xóm 

Trà Viên, Đồng Vạn, Đá Gân, Thùng 

Ong, Đồng Cão

Xã Đồng Liên, 

huyện Phú Bình
1.62 1.62 0.25

21 Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đá Bạc
Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.10 0.10

22
Công trình xây dựng nhà văn hóa xóm 

Hòa Bình

Xã Thượng Đình, 

Phú Bình
0.03 0.03

23
Công trình xây dựng nhà văn hóa xóm 

Đắc Trung, Vôi, Mới

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.09 0.09 0.03

24
Công trình xây dựng nhà văn hóa xóm 

Trại

Xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình
0.34 0.34 0.24

25
Công trình xây dựng sân văn hóa thể 

thao xã Tân Khánh

Xã Tân Khánh, 

huyện Phú Bình
0.96 0.96

26 Nhà văn hóa xóm Tân Minh
Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.01 0.01

27 Nhà văn hóa xóm Phố Chợ
Xã Tân Khánh, 

huyện Phú Bình
0.02 0.02

28
Mở rộng trường MN khu III xóm Vũ 

Chấn

Xã Thượng Đình, 

huyện Phú Bình
0.04 0.04

29 Trường Mầm non xã Thượng Đình
Xã Thượng Đình, 

huyện Phú Bình
0.03 0.03 0.03

30
Mở rộng trường mầm non xã Lương 

Phú

Xã Lương Phú, 

huyện Phú Bình
0.36 0.36 0.36
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31 Trường Mầm non Hồng Kỳ
Xã Úc Kỳ, huyện 

Phú Bình
0.47 0.47

32 Xây dựng cụm mầm non Đồng Cão
Xã Đồng Liên, 

huyện Phú Bình
0.19 0.19

33 Xây dựng cụm mầm non  Đồng Vạn
Xã Đồng Liên, 

huyện Phú Bình
0.25 0.25

34 Xây dựng cụm mầm non trung tâm xã
Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.10 0.10

35
Mở rộng trường THCS xã Hà Châu và 

Trường Mầm non số 1

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.18 0.18 0.08

36 Xây dựng trường mầm non xã Tân Đức
Xã Tân Đức, huyện 

Phú Bình
0.08 0.08

37 Mở rộng Trường Tiểu học xã Đào Xá
Xã Đào Xá, huyện 

Phú Bình
0.05 0.05 0.05

38
Xây dựng Trường Mầm non Trung tâm 

xã Nhã Lộng

Xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình
0.58 0.58 0.18

39
Xây dựng Trường Mầm non cụm trung 

tâm xã Thanh Ninh
Xã Thanh Ninh 0.33 0.33 0.33

40
Công trình trường mâm non xã Kha 

Sơn

Xã Kha Sơn, huyện 

Phú Bình
0.39 0.39 0.39

41
Công trình xây dựng 02 cụm trường 

mầm non xóm Đồng Cão và Đồng Vạn

Xã Đồng Liên 

huyện Phú Bình
0.60 0.60

42
Công trình xây dựng cụm mầm non 

xóm Bờ Tấc

Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.07 0.07

43 Mở rộng trường THCS xã Bàn Đạt
Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.02 0.02

44
Công trình xây dựng sân vận đồng 

trường Tiểu học

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.05 0.05 0.05

45 Công trình Sân vận đông xã Hà Châu
Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.70 0.70 0.10

46
Dự án xây dựng sân vận động xã Xuân 

Phương

Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.14 0.14

47

Dự án xây dựng Trụ sở Phòng giao 

dịch Hanh, Ngân hàng NN&PTNT 

huyện

Xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình
0.54 0.53 0.51 0.01

48

Dự án xử lý vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất 

an toàn giao thông tại KM108+700 

QL37 tỉnh Thái Nguyên

Xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình
0.10 0.10 0.10

49

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 

266 đoạn Ngã ba Điềm Thụy đi Hà 

Châu

Xã Úc Kỳ, Điềm 

Thụy huyện Phú 

Bình

1.39 1.05 0.35 0.34

50 Mở rộng đường giao thông xóm Trại
Xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình
0.22 0.22 0.16

51
Đường giao thông Cổng Lâm - Nhà 

văn hóa Quyết Thắng

Xã Dương Thành, 

huyện Phú Bình
0.03 0.03 0.03

52
Đường giao thông Trạm điện Phẩm - 

xóm Phẩm 3

Xã Dương Thành, 

huyện Phú Bình
0.07 0.07 0.07

53 Mở rộng đường giao thông xóm Bờ Tấc
Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.10 0.10 0.02

54 Mở rộng đường giao thông xóm Đá Bạc
Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.05 0.05

55 Mở rộng đường giao thông liên xóm
Xã Thanh Ninh, 

huyện Phú Bình
0.25 0.25 0.09

56
Mở rộng tuyến đường từ Núi Mó đi QL 

37

Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
1.38 1.21 0.56 0.17
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57
Mở rộng tuyến đường từ UBND xã đi 

Chợ Đình

Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.10 0.09 0.09 0.01

58
Mở rộng tuyến đường từ Hạnh Phúc đi 

Cầu Mây

Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.12 0.12 0.11

59 Mở rộng tuyến đường xóm Thi Đua
Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.10 0.10 0.08

60 Mở rộng đường giao thông liên xóm
Xã Đào Xá, huyện 

Phú Bình
0.25 0.25

61 Mở rộng đường giao thông xóm U
Xã Tân Hòa, huyện 

Phú Bình
0.35 0.35

62
Mở rộng đường giao thông xóm Đồng 

Ca

Xã Tân Hòa, huyện 

Phú Bình
0.40 0.40 0.05

63
Công trình xây dựng đường xóm Táo, 

Vôi

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.16 0.16 0.02

64
Công trình xây dựng đường Gốc Táo - 

Cống Phẩm

Xã Dương Thành, 

huyện Phú Bình
1.50 1.45 0.80 0.05

65
Mở rộng đường giao thông xóm Giếng 

Mật, Vàng Ngoài, Cà

Xã Tân Hòa, huyện 

Phú Bình
3.15 3.15 0.05

66
Mở rộng đường giao thông xóm Trung 

Đình, xóm Bàn Đạt

Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.13 0.13

67
Mở rộng đường giao thông liên xã đi 

Đào Xá

Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
0.10 0.10

68
Mở rộng đường giao thông xã Nhã 

Lộng

Xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình
0.16 0.16 0.07

69
Công trình đường vào Cụm trường 

mầm non trung tâm xã

Xã Thanh Ninh, 

huyện Phú Bình
0.05 0.05 0.05

70
Quy hoạch đường giao thông trong 

Khu dân cư Trường Quân sự QKI

Xã Thượng Đình, 

huyện Phú Bình
1.35 0.06 0.06 1.29

71 Mở rộng các tuyến đường liên xóm
Xã Kha Sơn, huyện 

Phú Bình
0.15 0.15 0.10

72
Mở rộng đường giao thông xóm Na Bì - 

 Cầu Muối

Xã Tân Thành, 

huyện Phú Bình
1.02 1.02 0.14

73
Dự án xây dựng Hệ thống mương tiêu, 

mương tưới

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
2.00 2.00 0.30

74
Công trình xây dựng hệ thống mương 

tiêu xã

Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
4.00 4.00 2.00

75
Dự án xây dựng Hồ Ngô Xá, xã Bàn 

Đạt

Xã Bàn Đạt, huyện 

Phú Bình
4.24 4.03 1.93 0.20 0.01

76
Dự án xây dựng Hồ Ngô Xá, xã Tân 

Khánh

Xã Tân Khánh, 

huyện Phú Bình
0.10 0.07 0.03

77
Dự án mở rộng tuyến mương xóm 

Ngoài

Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.08 0.08 0.01

78
Khu chợ truyền thống và nhà ở Điềm 

Thụy

Xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình
3.12 2.93 2.93 0.19

79 Chợ trung tâm Tân Hòa
Xã Tân Hòa, huyện 

Phú Bình
0.70 0.70 0.20

80 Dự án xây dựng chợ nông thôn
Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.22 0.22 0.20

81 Dự án bãi rác
Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.05 0.05

82 Dự án mở rộng đền Cầu Muối
Xã Tân Thành, 

huyện Phú Bình
3.00 2.90 1.00 0.10

83 Mở rông khu nghĩa địa xóm Ngoài
Xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình
0.32 0.32

84 Mở rộng nghĩa địa Ao Cầu
Xã Hà Châu, huyện 

Phú Bình
0.10 0.10

V Huyện Đồng Hỷ 233.08 173.39 22.02 52.32 7.38
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1 Khu dân cư tổ 6
TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
          2.00 1.80 0.40 0.15 0.05

2 KDC tổ 5
TT Chùa Hang, 

Đồng Hỷ
          0.70         0.70 

3
KDC  tổ 32  thị trấn Chùa Hang (Khu 

Ao Cá)

TT Chùa Hang, 

Đồng Hỷ
          0.50         0.50 

4 KDC khu số 3 - xóm 4 Sông Cầu
TT Sông Cầu, 

Đồng Hỷ
          1.75        1.25         0.44         0.50 

5
Tái định cư vùng thiên tai có nguy cơ 

sạt lở đất đá

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
        3.765 3.765

6 KDC khu trung tâm xã
Xã Tân Long, Đồng 

Hỷ
          1.50        1.50 

7 KDC xóm Mỹ Hòa
Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
          0.56        0.56         0.56 

8 KDC xóm Na Long
Xã Hóa Trung, 

Đồng Hỷ
          0.11 0.11

9
KDC-Tái định cư khu hành chính mới 

khu số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
        3.578 2.532 2.41 1.046

10 KDC xóm Đảng
Xã Huống Thượng, 

Đồng Hỷ
          2.00        2.00         2.00 

11
Trụ sở  Huyện ủy -UBND huyện trong 

Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ 

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          2.19        0.81         0.39         1.38 

12 Mở rộng đất trụ sở UBND xã Minh Lập
Xã Minh Lập, 

Đồng Hỷ
          0.20        0.20         0.05 

13
Mở rộng đất trụ sở UBND xã Huống 

Thượng (XD nhà văn hóa Đa năng)

Xã Huống Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.15 0.15 0.15

14 Mở rộng đất trụ sở UBND xã
Xã Hóa Trung, 

Đồng Hỷ
          0.20         0.20 

15
Trạm Kiểm Lâm Khe Mo - Hạt kiểm 

lâm Đồng Hỷ

Xã Khe Mo, Đồng 

Hỷ
          0.03        0.03 

16 Trụ sở HTX điện
Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          0.03         0.03 

17
Trụ sở NH NN và PTNT trong khu 

hành chính mới

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.53        0.31         0.26         0.22 

18 Nhà văn hóa tổ 9
TT Chùa Hang, 

Đồng Hỷ
          0.08         0.08 

19 Nhà văn hóa Cầu Mơn, Trại Cài 2
Xã Minh Lập, 

Đồng Hỷ
          0.20        0.20         0.10 

20

Xây dựng nhà văn hóa xóm An Thái, 

Đồng Thái, Ấp Thái, Sông Cầu 2, Sông 

Cầu 3

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.31        0.26         0.05 

21
Dự án Công trình phục vụ lễ hội Chùa 

Hang

TT Chùa Hang, 

Đồng Hỷ
          0.22        0.13         0.09 

22
Trung tâm văn hóa trong khu hành 

chính mới

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
        1.133 0.087 0.055 1.046

23 Nhà văn hóa xóm Bầu
Xã Huống Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.12        0.12 

24 Mở rộng trường trung học cơ sở số 2
Xã Minh Lập, 

Đồng Hỷ
          0.18        0.14         0.04 

25
Phân hiệu Bãi Vàng trường tiểu học 

Hợp Tiến

Xã Hợp Tiến, Đồng 

Hỷ
          0.10        0.10 

26 Mở rộng Trường mần non xã Tân Long
Xã Tân Long, Đồng 

Hỷ
          0.03         0.03 

27
Mở rộng trường mầm non trung tâm 

Hóa Thượng

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.03 0.025 0.005
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28 Mở rộng trường mầm non trung tâm 
Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
        0.022 0.022

29
Xây dựng mới Trung tâm mầm non xã 

Văn Lăng

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          0.35         0.35 

30 Mở rộng trường mầm non Khe Quân
Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          0.05         0.05 

31
Mở rộng trường Tiểu học số 2 Văn 

Khánh

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          0.07        0.07 

32 Xây dựng trường Trung học cơ sở
Xã Hóa Trung, 

Đồng Hỷ
          0.30        0.28         0.06         0.02 

33 Mở rộng trường mầm non trung tâm
Xã Nam Hòa, Đồng 

Hỷ
          0.03        0.03         0.03 

34
Xây dựng trường Mầm non Văn Hán - 

Phân trường xóm Phả Lý

Xã Văn hán, Đồng 

Hỷ
          0.35        0.35         0.22 

35
Xây dựng trường mầm non Hóa Trung 

(đợt 2)

Xã Hóa Trung, 

Đồng Hỷ
          0.11        0.07         0.06         0.04 

36 Xây dựng trường mầm non Tân Thái
Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.12        0.12         0.10 

37
Trường trung cấp nghề giao thông vận 

tải thái nguyên (đợt 2)

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          1.98        1.98         1.84 

38
Trường THCS Tân Long- Phân trường 

Sa Lung

Xã Tân Long, Đồng 

Hỷ
          0.34        0.34         0.15 

39

Phòng giao dịch khu vực Trại Cau-

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT 

huyện Đồng Hỷ

TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
          0.05        0.05         0.05 0

40
Bãi tập kết dự án vận chuyển quặng sắt 

mỏ Tiến Bộ của CT Hải Thành

Xã Linh Sơn, Đồng 

Hỷ
          0.60        0.60         0.60 

41
Công trình phụ trợ mỏ quặng sắt Hoan 

của doanh nghiệp Anh Thắng

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
          8.04        7.96         0.30         0.08 

42
Công trình phụ trợ mỏ sắt Cây Thị của 

doanh nghiệp Anh Thắng

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
          5.14        4.89         1.67         0.25 

43 Mỏ sắt Cây Thị của CTCP Kim Sơn
TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
          3.50        3.50 

44 Khai thác vàng gốc mỏ Bồ Cu
Xã Hợp Tiến, Đồng 

Hỷ
        15.00      15.00 

45
Khai thác khoáng sản quặng sắt mỏ Bồ 

Cu của C.ty CP luyện kim đen TN

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
        17.94      17.94 

46
Khai thác quặng Antimon Văn Lăng 

của công ty Cp khoáng sản Cao Bằng

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          2.13        2.13 

47
Khai thác khoáng sản mỏ sắt Cây thị 

của C.ty CP Kim Sơn

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
        11.28      10.59         0.10         0.70 

48 Khai thác quặng sắt tầng sâu núi Quặng 
TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
          3.00        3.00         3.00 

49
Khai thác quặng Phôtphorit của DN 

Cường Phúc

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          6.85        3.69         3.16 

50
Khai thác quặng sắt mỏ sắt Hoa Trung 

của tập đoàn Đông Á (Đợt 2)

Xã Hóa Trung, 

Đồng Hỷ
          1.40        1.40         1.40 

51

Mở rộng các công trình phụ trợ, tuyển 

rửa, chế biến quặng sắt và nhà máy 

luyện gang tại Quang Trung Bắc + 

Quang Trung Nam của doanh nghiệp 

Anh Thắng tại xã Nam Hòa

Xã Nam Hòa, Đồng 

Hỷ
        43.30       41.17         2.13 

52

Khai thác quặng mỏ sắt Tương Lai của 

HTX công nghiệp và vận tải Chiến 

Công (đợt 2)

Xã Hóa Trung, 

Đồng Hỷ
          1.12        1.11         0.01 

53
Khai thác khoáng sản mỏ Chỏm Vung 

Tây

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
          2.85        2.33         0.52 
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54
Khai thác khoáng sản mỏ Bồ Cu của 

C.ty CP luyện kim đen (đợt 2)

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
        31.40      31.20         0.70         0.20 

55 Mở rộng đường Văn Lăng đi Tàng Pàn
Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          1.00        0.70         0.30         0.30 

56
Đường ĐT 269 đoạn tránh thị trấn Trại 

Cau

TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
        0.772 0.437 0.153 0.335

57

Cải tạo nâng cấp đường ĐT272 Quang 

Sơn - Phú Đô - Núi Phấn (đoạn qua xã 

Văn Lăng)

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          6.35        5.09         1.90         0.48         0.79 

58
Mở rộng cải tạo nâng cấp đường vào 

khu lễ hội Chùa Hang

TT Chùa Hang, 

Đồng Hỷ
          0.54        0.31         0.23 

59
Mở rộng đường Quốc lộ 1B (dự án 

điểm đen)

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          0.11        0.10         0.01 

60
Mương thoát nước đường giao thông 

nhà máy xi măng Quang Sơn

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          0.49        0.49         0.01 

61
Mở rộng đường Dạt đi Thần Xa - Võ 

Nhai

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          1.00        0.80         0.20 

62
Mở rộng đường Văn Lăng đi Chợ Mới - 

 Bắc Kạn

Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
          7.10        5.50         0.50         1.60 

63 Mở rộng đường Văn Khánh đi bản Tèn
Xã Văn Lăng, 

Đồng Hỷ
        23.84      23.20         0.64 

64 Mỏ rộng đường giao thông nông thôn
Xã Tân Long, Đồng 

Hỷ
          2.50        2.50         0.50 

65 Xây dựng cầu đỏ xóm Cao Phong
Xã Hợp Tiến, Đồng 

Hỷ
          0.05        0.05         0.05 

66
Xử lý sạt lở đất đường vào mỏ đá La 

Hiên của nhà máy Ximăng Quang Sơn

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          0.74        0.74 

67

Mở rộng đường giao thông nông thôn 

xóm Đồng Thu 1, 2, xóm Viến Ván, 

Đồng Chuỗng, Bãi Cọ, Xuân Quang

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          1.50        1.46         0.01         0.04 

68
Mỏ rộng đường Quang Sơn đi Tân 

Long

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
          0.25        0.25         0.02 

69
Xây dựng bến xe trong khu hành chính 

mới 

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
        0.325 0.246 0.224 0.079

70
Mỏ rộng đường giao thông nông thôn 

xóm Hoan, Khe Cạn

Xã Cây Thị, Đồng 

Hỷ
          1.33        1.33         0.13 

71
Mở rộng nhà máy nước Chùa hang 

(XD bể chứa, giêng khoan, Trạm Bơm)

TT Chùa Hang, 

Đồng Hỷ
          1.58        1.58 

72
Xây dựng nhà máy cấp nước sạch sinh 

hoạt

Xã Huống Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.15        0.15 

73
Năng lượng nông thôn II - Tài trợ bổ 

sung đợt 2

Xã Hóa Thượng, 

Tân Lợi, Sông Cầu
        0.018 0.018 0.006

74
Năng lượng nông thôn II - Tài trợ bổ 

sung đợt 4

Xã Tân Long, 

Huống Thượng, 

Văn Hán, Hợp Tiến, 

        0.012 0.012 0.007

75
Năng lượng nông thôn II - Tài trợ bổ 

sung đợt 5

Xã Nam Hòa, Đồng 

Hỷ
        0.005 0.005 0.001

76
Cải tạo lưới điện trung áp nông thôn 

tỉnh Thái Nguyên

Xã Nam Hòa, Hóa 

Thượng, Văn Lăng
        0.031 0.031 0.006

77
Xây dựng trạm biến áp Lân Đăm, 

Trung Sơn

Xã Quang Sơn, 

Đồng Hỷ
        0.020 0.02

78
Đài phát thanh trong khu hành chính 

mới

Xã Hóa Thượng, 

Đồng Hỷ
          0.44        0.42         0.42         0.02 
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79 Mỏ rộng chợ Trại Cau
TT Trại Cau, Đồng 

Hỷ
          0.65        0.60         0.30         0.05 

80 Xây dựng chợ Sông Cầu
TT Sông Cầu, 

Đồng Hỷ
          0.50        0.50 

81 Xây dựng chợ Khe Mo
Xã Khe Mo, Đồng 

Hỷ
          0.32        0.32         0.32 

82 Mở rộng chợ Trại Cài
Xã Minh Lập, 

Đồng Hỷ
          0.17        0.17 

83 Mỏ rộng chợ Văn Hán
Xã Văn hán, Đồng 

Hỷ
          0.36        0.36         0.08 

84 Nghĩa địa xóm Bà Đanh
Xã Minh Lập, 

Đồng Hỷ
          1.40        1.40 

VI Huyện Võ Nhai 313.04 310.62 11.25 0.09 15.10 1.82 0.60

1 Khu dân cư xóm Làng Lường
TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.98 0.98 0.94

2 Khu dân cư số 1 xóm Mìn
Xã Phương Giao, 

huyện Võ Nhai
2.40 1.60 0.80

3 Khu Dân cư số 4 xóm Đồng Chăn
Xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai
1.10 1.10 1.10

4 Khu dân cư xóm La Mạ
Xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.60 0.60 0.60

5 Tái định cư xóm Bậu
Xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai
2.00 2.00

6 Khu dân cư số 3 xóm Làng Đèn
Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.90 0.90 0.90

7 MR trụ sở làm việc UBND xã La Hiên
Xã La Hiên, huyện 

Võ Nhai
0.10 0.10

8 Trụ sở UBND xã 
Xã Phương Giao, 

huyện Võ Nhai
0.77 0.77

9 MR trụ sở UBND thị trấn Đình Cả
TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.05 0.05 0.05

10 Trụ sở UBND xã
Xã Thượng Nung, 

huyện Võ Nhai
0.50 0.50 0.03

11 Chi cục Thuế huyện Võ Nhai
TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.50 0.50 0.50

12  XD Trạm Kiểm lâm Sảng Mộc 
 Xã Sảng Mộc, 

huyện Võ Nhai 
          0.12        0.12 

13  Trạm kiểm lâm Ngọc Sơn II 
 Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai 
          0.05        0.05 

14 Trạm Khai thác thủy lợi
TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.07 0.07 0.07

15 Đài tưởng niệm liệt sĩ
Xã Nghinh Tường, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.00 0.05

16 Bia ghi danh liệt sĩ xã Thượng Nung
Xã Thượng Nung, 

huyện Võ Nhai
0.01 0.01

17 Trường MN Phú Thượng
Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.30 0.30

18
Trường MN Cúc Đường (xóm Trường 

Sơn)

Xã Cúc Đường, 

huyện Võ Nhai
0.15 0.15 0.07

19 Trường Mầm non Vũ Chấn
Xã Vũ Chấn, huyện 

Võ Nhai
0.35 0.35

20 Sân thể chất trường THCS Dân Tiến
Xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai
0.16 0.16

21 Trường Mầm non  Dân Tiến 
Xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai
0.13 0.13 0.12

22 Trường Mầm non Dân Tiến 2
Xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai
0.34 0.34
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23 Trường MN Liên Minh
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.30 0.26 0.12 0.04

24 Trường MN xóm Mìn
Xã Phương Giao, 

huyện Võ Nhai
0.24 0.24

25 Phân trường MN xóm Xuất Tác
Xã Phương Giao, 

huyện Võ Nhai
0.09 0.09

26 Nhà trẻ xóm Đồng Bản
Xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai
0.10 0.10

27  XD Trường MN Liên cơ 
 TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai 
          0.37        0.37         0.37 

28 XD phân trường MN Trung Thành
Xã Thượng Nung, 

huyện Võ Nhai
          0.02        0.02 

29 Lớp Mẫu giáo xóm Chòi Hồng
Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05

30 Sân thể thao xã
Xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai
1.00 1.00

31
Mở rộng cụm công nghiệp Trúc Mai 

(XD nhà máy SX Muối kim loại)

Xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai
2.00 2.00

32 Mỏ vàng Sa khoáng Khắc Kiệm (GĐ 1)
Xã Thần Sa(Giai 

đoạn 1 năm 2015)
12.80 12.30 0.50

33
Công trình phụ trợ Mỏ vàng sa khoáng 

Khắc Kiệm

Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
20.05 20.05

34
Công trình phụ trợ Mỏ vàng Nam Khắc 

Kiệm

Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
10.50 10.50 1.50

35 Mỏ vàng sa khoáng Nam Khắc Kiệm
Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
10.27 10.27 1.00

36 Mỏ chì kẽm-luyện kim màu (GĐ 1)
Xã Cúc Đường, 

huyện Võ Nhai
22.60 22.60

37
Khai thác Mỏ vàng Khau Âu- Thượng 

Kim

Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
43.00 43.00

38 Mỏ vàng Bãi Mố+ Công trình phụ trợ
Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
27.80 27.80

39
Mỏ vàng Lũng Địa Chất+ Công trình 

phụ trợ

Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
19.00 19.00 2.00

40 Mỏ vàng Đèo Cắng+ Công trình phụ trợ
Xã Thần Sa, huyện 

Võ Nhai
21.80 21.80 12.50

41
Khu phụ trợ và khu khai thác Mỏ đa 

kim (Đồng)- Khuỏi Chạo

Xã Sảng Mộc, 

huyện Võ Nhai
62.37 62.37

42 Khai thác Mỏ vàng Khau Âu- Bản Chấu
Xã Sảng Mộc, 

huyện Võ Nhai
22.00 22.00

43

Xử lý taluy dương bị sạt lở từ 

KM2+440 đến Km2+840 tuyến đường 

lên mỏ đá vôi la hiên

Xã La Hiên, huyện 

Võ Nhai
0.50 0.50

44 Đường Suối Lũ đi Ba Nhất
Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai
2.00 2.00 0.35

45 Đường giao thông xóm Cao Biền
Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.60 0.60 0.60

46 Đường giao thông xóm Đồng Đình
Xã Vũ Chấn, huyện 

Võ Nhai
0.41 0.41 0.11

47
Cầu tràn liên hợp đường Đồng Chuối 

vào Làng Mười

Xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai
0.10 0.10 0.05

48 MR đường dân sinh Khuôn Đã- xóm Kẹ
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
1.70 1.70 0.02

49

Đường Liên xã qua trung tâm xóm Nà 

Ca, Khu dân cư xóm Phú Cốc đến 

KDC trung tâm xóm Khuổi Mèo

Xã Sảng Mộc, 

huyện Võ Nhai
1.95 1.95 0.16
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50

Từ trung tâm xã đi qua khu dân cư xóm 

Bản Chương đến KDC xóm Khuổi 

Chạo

Xã Sảng Mộc, 

huyện Võ Nhai
0.65 0.65

51
Đường Thượng Lương- Địa giới huyện 

Bình Gia

Xã Nghinh Tường, 

huyện Võ Nhai 
2.10 2.10

52 Đường Nà Giàm
Xã Nghinh Tường, 

huyện Võ Nhai 
0.19 0.19

53 Đường giao thông xóm Bãi Lai
TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.14 0.13 0.01

54
Đường Suối Lũ đi Ba Nhất xã Phú 

Thượng

TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.40 0.40

55
Đường An Long- Long thành-Đông 

Tiến- Chiến Thắng

Xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai
0.70 0.70 0.50

56 Đường Đèo Ngà
Xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai
0.50 0.50 0.50

57
 Nâng cấp mở rộng tuyến (Cuối Huyện 

Uỷ - X.Tiền Phong) 

 TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai 
          0.91        0.91         0.50 

58
  Nâng cấp tuyến đường Tràng Xá- Đèo 

Nhâu huyện Võ Nhai 

  Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai 
          6.04        5.19         0.68         0.37 0.48

59
  Nâng cấp tuyến đường Tràng Xá- Đèo 

Nhâu huyện Võ Nhai 

  Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai 
          0.30        0.23         0.04 0.07

60
Đường Làng Đèn - Trường tiểu học 

Đông Bo

Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.25 0.25 0.01

61
 Nâng cấp, mở rộng xây mới  kênh dẫn 

nước xóm Lò Gạch.

Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.04 0.04 0.03

62
 Nâng cấp, mở rộng xây mới  kênh dẫn 

nước xóm Cầu Nhọ.

Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.02 0.02 0.02

63 Nhà văn hóa xóm Phố
Xã La Hiên, huyện 

Võ Nhai
0.05 0.05 0.05

64

Nhà văn hóa xóm Khuôn Ngục (Tách 

từ xóm Cây Thị Trung tâm xóm Cây 

Thị cũ)

Xã La Hiên, huyện 

Võ Nhai
0.06 0.06

65 Nhà Văn hóa xóm Cao Lầm
Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05 0.05

66 Nhà văn hóa xóm Mỏ Chì
Xã Cúc Đường, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05

67 Nhà văn hóa Khe Rạc
Xã Vũ Chấn, huyện 

Võ Nhai
0.04 0.04

68 Nhà văn hóa Khe Rịa
Xã Vũ Chấn, huyện 

Võ Nhai
0.06 0.06

69 Nhà văn hóa Đồng Đình
Xã Vũ Chấn, huyện 

Võ Nhai
0.04 0.04

70 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến
Xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05

71 Nhà văn hóa xóm Đồng Rã
Xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05

72 Nhà văn hóa xóm Nác
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.12 0.12

73 Nhà văn hóa xóm Kẹ
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.10 0.10 0.08

74 Nhà văn hóa xóm Khuôn Nang
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.10 0.10

75 Nhà văn hóa xóm Làng Áng
Xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.07 0.07 0.07

76 Nhà văn hóa xóm Cầu Nhọ
Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05 0.05
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77 Nhà văn hóa xóm Đồng Bài
Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
0.05 0.05

78 Nhà văn hóa Phố Thái Long
TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai
0.06 0.06 0.06

79
Công trình điện nông thôn (6 trạm biến 

áp+ đương dây)

Xã Vũ Chấn, huyện 

Võ Nhai
0.07 0.07

80 Đường điện xóm Nác
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.20 0.20 0.09

81 Đường điện xóm Khuôn Nang
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.12 0.12

82 Đường điện xóm Kẹ
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.10 0.10 0.02

83

Đường dây 35KV liên lạc mạch vòng 

giữa 2 lộ 375E13,1 Đồng Mỏ và lộ 

377E6,8 Quan Sơn Thái Nguyến

Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.02 0.02 0.01

84 Đường điện xóm Khuôn Đã
Xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai
0.09 0.09 0.06

85 Chợ xóm Mìn
Xã Phương Giao, 

huyện Võ Nhai
0.50 0.50

86 Chợ La Mạ
Xã Lâu Thượng, 

huyện Võ Nhai
          0.45        0.45         0.45 

87 Bãi chứa rác thải sinh hoạt xã La hiên
Xã La Hiên, huyện 

Võ Nhai
2.60 2.60 0.01

88 Điểm thu gom rác thải xóm Làng Phật
Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai
0.40 0.40

VII Huyện Đại Từ 200.81 164.57 55.49 4.30 35.33 0.92

1 KDC cổng phòng giáo dục
 TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.18        0.18             -   

2 KDC Đồng Đả
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.73        0.73 0.73             -   

3 Khu dân cư số 1
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          4.74        3.90 3.9         0.84 

4
 Khu dân cư sân vận động trung tâm 

huyện Đại Từ 

 thị trấn Hùng Sơn, 

H. Đại Từ 
          8.46        7.95         7.10         0.51 

5 Khu Tái định cư
Xã Vạn Thọ, H. 

Đại Từ
          2.42        2.42             -   

6 Khu tái định cư
Xã Tân Thái, H. 

Đại Từ
          1.63            -           1.63 

7  Khu dân cư xóm Cầu Đá 
 Xã Hoàng Nông, 

H. Đại Từ 
          3.35        2.78         2.00         0.57 

8  Khu dân cư xóm 2, 3, 6 
 Xã Cù Vân, H. Đại 

Từ 
          0.24        0.08         0.16 

9
Khu dân cư các xóm Khâu Giang, Phú 

Hạ

Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.50        0.30 0.3         0.05 0.15

10 KDC Bãi Phẳng
Xã Khôi Kỳ, H. Đại 

Từ
        14.23            -         14.23 

11 Mở rộng Khu TĐC Nam Sông Công
Xã Tiên Hội, H. 

Đại Từ
        10.80      10.80 6.21

12 Mở rộng trụ sở UBND Xã Phú Lạc
Xã Phú Lạc, H. Đại 

Từ
          0.10        0.10             -   

13 Xây dựng trụ sở UBND Xã
Xã Đức Lương, H. 

Đại Từ
          0.57            -           0.57 

14 Mở rộng trụ sở UBND Xã 
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.09        0.09 0.09             -   

15
XD trụ sở nhà làm việc Đảng Ủy-

HĐND-UBND

Xã Khôi Kỳ, H. Đại 

Từ
          0.64        0.44         0.20 
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16
Mở rộng khuôn viên Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện

TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.22        0.16         0.06 

17 NVH xóm 4
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.15        0.15 0.15             -   

18 NVH xóm 2
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.15        0.15 0.15             -   

19 NVH TDP Cầu Thông
 TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.05        0.05             -   

20 NVH xóm 17
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.15        0.15             -   

21 NVH Xóm 7
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.12        0.12 0.12             -   

22 Xây dựng Nhà văn hóa xóm Lũng 1
Xã Phú Lạc, H. Đại 

Từ
          0.12        0.12             -   

23 NVH xóm Ba Giăng
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.20        0.20 0.2

24 NVH xóm La Mận
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.27        0.27 0.27

25 NVH xóm Đầm Bàng
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.07        0.07 0.06

26 NVH xóm Đồng Ngõ
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.15        0.15 0.15

27 Xây dựng NVH xóm 2
Xã Hà Thượng, H. 

Đại Từ
          0.05        0.05 0.05             -   

28 Khu văn hóa thể thao tại các xóm
Xã Tân Thái, H. 

Đại Từ
          0.86        0.86 0.86             -   

29
Trung tâm văn hóa các dân tộc huyện 

Đại Từ

TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.61        0.24 0.24         0.37 

30 Mở rộng trạm y tế xã  
Xã Ký Phú, H. Đại 

Từ
          0.32        0.20 0.16         0.12 

31  Dự án Trạm y tế Xã Phú Thịnh 
 Xã Phú Thịnh, H. 

Đại Từ 
          0.13        0.13         0.13             -   

32 Trạm y tế
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.24        0.24 0.19

33
Mở rộng trường mầm non TT Hùng 

Sơn

 TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.17        0.17 0.17             -   

34 Mở rộng trường mầm non Hùng Sơn 1
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.27        0.27 0.07             -   

35 Mở rộng trường THCS Hùng Sơn
TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.14        0.14             -   

36 Mở rộng trường mầm non           0.20        0.20 0.2             -   

37 Sân tập trường THCS Xã Khôi Kỳ
Xã Khôi Kỳ, H. Đại 

Từ
          0.20        0.20 0.2             -   

38 Xây dựng phân khu lẻ trường mầm non
Xã Phú Lạc, H. Đại 

Từ
          0.17        0.17             -   

39  Dự án Mở rộng trường mầm non 
 Xã Phúc Lương, 

H. Đại Từ 
          0.23        0.23         0.17             -   

40  Mở rộng trường Tiểu học 
 Xã Phú Xuyên, H. 

Đại Từ 
          0.12        0.12 

41 Mở rộng trường tiểu học
Xã Tiên Hội, H. 

Đại Từ
          0.06        0.06             -   

42 Xây dựng sân vận động 
Xã Đức Lương, H. 

Đại Từ
          0.94        0.69         0.25 

43 Trung tâm văn hóa thể dục thể thao
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          1.90        1.90 1.9             -   

44
 Dự án Nhà máy may thuộc cụm công 

nghiệp Phú Lạc 2 

 Xã Tiên Hội, H. 

Đại Từ 
          5.73        4.74         4.30         0.82         0.17 
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45
Tái định cư cửa hàng xăng dầu số 4 

Đại Từ

TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          0.30            -           0.30 

TT Hùng Sơn, H. 

Đại Từ
          5.46        4.51 0.96         0.95 

Xã Hà Thượng, H. 

Đại Từ
        12.79        2.21 1.94       10.58 

Xã Tân Linh, H. 

Đại Từ
          3.00        2.90         0.10 

47 Mỏ than Khánh Hòa
Xã An Khánh, H. 

Đại Từ
          8.63        8.43 7.63         0.20 

48 Mỏ than Đồng Sầm
Xã An Khánh, H. 

Đại Từ
        21.01      20.13 6.65         0.88 

49 Khai thác mỏ chì kẽm (Mở rộng)
Xã Khôi Kỳ, H. Đại 

Từ
          1.24        1.24             -   

50
Mở rộng bãi thải số 3-CNCTCP Gang 

thép Thái Nguyên-Mỏ than Phấn mễ

Xã Phục Linh, Xã 

Hà Thượng, H. Đại 

Từ

        16.15      15.15 0.5         1.00 

51
Mở rộng vành đai an toàn sản xuất của 

mỏ than Núi Hồng

Xã Yên Lãng, H. 

Đại Từ
        15.50      15.50 1.43             -   

 Xã Tân Thái, H. 

Đại Từ 
          4.00        4.00             -   

 Xã Cù Vân, H. Đại 

Từ 
          3.00        3.00             -   

53  Mỏ sắt Ký Phú 
 Xã Ký Phú, H. Đại 

Từ 
          2.00        2.00             -   

54  Mỏ sắt - Man gan Đầm Bàng 
 Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ 
          2.00        2.00             -   

55  Mỏ than mỡ xóm 11 
 Xã Hà Thượng, H. 

Đại Từ 
          6.82        5.63         3.90         0.59         0.60 

56 Xây dựng hồ Cây Vỉ
Xã Tân Thái, H. 

Đại Từ
        18.25      18.25 

57 Xây dựng Đập nước (DA Núi Pháo)
Thị trấn Hùng Sơn, 

H. Đại Từ
          1.17        0.97 0.9         0.20 

58  Mở rộng bãi chứa và khu xử lý rác thải 
 Xã Bình Thuận, 

Lục Ba, 
          3.40        3.40         0.20 

59 Bãi tập kết rác thải
Xã Mỹ Yên, H. Đại 

Từ 
          0.04        0.04 0.04

60 Bãi tập kết rác thải
Xã Tân Thái, H. 

Đại Từ
          0.10        0.10 

61 Bãi tập kết rác thải
Xã Cù Vân, H. Đại 

Từ
          0.11        0.11 

62
Công trình xử lý rác thải liên Xã Ký 

Phú, Vạn Thọ

Xã Ký Phú, H. Đại 

Từ
          0.30        0.30 

thị trấn Hùng Sơn, 

H. Đại Từ
        0.020      0.016 0.006       0.004 

Xã Hà Thượng, H. 

Đại Từ
        0.019      0.018         0.00 

Xã Tân Linh, H. 

Đại Từ
        0.015      0.015 

Xã Phục Linh, H. 

Đại Từ
        0.012      0.012 0.002

64 Mở rộng nhà thờ họ Tân Thành
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.05        0.03 0.03         0.02 

65 Mở rộng chùa Thiên Tây Trúc
Xã Quân Chu, H. 

Đại Từ
          4.30        4.30        4.30 

66 Dự án: XD nghĩa trang liệt sỹ
Xã Khôi Kỳ, H. Đại 

Từ
          0.07        0.07 0.02             -   

52  Mỏ thiếc Đông Núi Pháo 

63
Xây dựng đường điện thuộc dự án Núi 

Pháo

46 Dự án Núi Pháo
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67
Bồi thường TĐC nghĩa địa xóm Tiền 

Đốc (do ảnh hưởng mỏ than Núi Hồng

Xã Yên Lãng, H. 

Đại Từ
          4.50        4.50 

68 Mở rộng nghĩa địa xóm Văn Giang
Xã Phú Lạc, H. Đại 

Từ
          0.63        0.63             -   

69 Dự án: QH nghĩa địa tập trung
Xã Bản Ngoại, H. 

Đại Từ
          0.10        0.10             -   

70
Xây dựng nghĩa trang do ảnh hưởng 

Núi Pháo

thị trấn Hùng Sơn, 

H. Đại Từ
          2.63        2.54 1.21         0.09 

71
Xây dựng đài tưởng niệm, nghĩa trang 

liệt sỹ

Xã Minh Tiến, H. 

Đại Từ
          0.20        0.20             -   

72  Công trình nước sạch nông thôn 
Xã Ký Phú, H. Đại 

Từ
          0.33        0.30         0.03 

VIII Huyện Phú Lương 77.74 59.92 24.31 17.45 0.37

1 Khu dân cư Giang Khánh

Thị trấn Giang 

Tiên, huyện Phú 

Lương

0.80 0.80

2 Khu dân cư Ao Sen (phố Giang Sơn)

Thị trấn Giang 

Tiên, huyện Phú 

Lương

0.21 0.21

3 Khu dân cư Dương Tự Minh
Các xã trên địa bàn 

huyện
2.95 2.75 0.7 0.2

4
Khu tái định cư dự án đường Thái 

Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn)

Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
2.50 2.50 1.50

5
Khu tái định cư dự án đường cao tốc 

Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn)

Xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương
2.00 2.00 1.00

6
Khu tái định cư dự án đường cao tốc 

Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn)

Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
1.50 1.50 0.50

7 Khu dân cư số 2, số 4 xóm Đồng Hut
Xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương
2.00 2.00 1.50

8 Khu dân cư xóm Mới và xóm Pháng 2
Xã Phú Đô, huyện 

Phú Lương
1.47 1.47 1.47

9 Khu dân cư xóm Bầu 2
Xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương
2.42 2.42

10 Khu dân cư Làng Mới
Xã Hợp Thành, 

huyện Phú Lương
0.44 0.44 0.09

11 Khu dân cư xóm Phân Bơi
Xã Yên Lạc, huyện 

Phú Lương
0.43 0.43

12 Khu dân cư xóm Đồng Đình
Xã Yên Ninh, 

huyện Phú Lương
1.00 1.00

13 Khu dân cư xóm Làng
Xã Yên Đổ, huyện 

Phú Lương 
0.30 0.30 0.30

14 Trụ sở UBND xã Động Đạt
Xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương
0.42 0.42 0.42

15 Xây dựng trụ sở UBND xã Cổ Lũng
Xã Cổ Lũng, huyện 

Phú Lương
0.43 0.43

16 Trụ sở Chi cục Thuế huyện Phú Lương
Thị trấn Đu, huyện 

Phú Lương
0.85 0.8 0.36 0.05

17
Mở rộng Đài Truyền thanh -  Truyền 

hình

Thị trấn Đu, huyện 

Phú Lương
0.08 0.08

18 Nhà văn hóa xóm Liên Hồng 1
Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
0.04 0.04 0.04

19 Xd nhà văn hóa xóm Số 8
Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
0.10 0.10

20 XD nhà văn hóa xóm Làng Trò
Xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương
0.06 0.06

21 Trung tâm VH xã
Xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương
0.10 0.10
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22 Trung tâm VH xã
Xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương
0.10 0.10

23 Mở rộng nhà văn hóa xóm Ao Then
Xã Yên Đổ, huyện 

Phú Lương 
0.02 0.02

24 Mở rộng nhà văn hóa xóm Khe Thương
Xã Yên Đổ, huyện 

Phú Lương 
0.02 0.02

25 Xây dựng nhà văn hóa xã Hợp Thành
xã Hợp Thành, 

huyện Phú Lương
0.1 0.1 0.1

26
Xây dựng Trung tâm văn hóa xã Ôn 

Lương

Xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương
0.1 0.1 0.1

27 Mở rộng trạm Y tế xã Động Đạt
Xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương
0.20 0.20 0.20

28 XD trạm y tế xã
Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
0.90 0.90 0.40

29 Mở rộng trạm y tế
Xã Yên Trach, 

huyện Phú Lương
0.05 0.05

30 MR trường Mầm non xã Yên Ninh
Xã Yên Ninh, 

huyện Phú Lương
0.22 0.00 0.22

31 XD trường mầm non Xóm Bầu 2
Xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương
0.91 0.00 0.91

32 Xây dựng trường Mầm non xã Cổ Lũng
Xã Cổ Lũng, huyện 

Phú Lương
0.37 0.00 0.37

33 Xây dựng trường Mầm non thị trấn Đu
Thị trấn Đu, huyện 

Phú Lương
1.37 0.00 1.37

34 Mở rộng trường mầm non Khánh Hòa
Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
0.09 0.09 0.09 0.00

35 Mở rộng trường THCS Sơn Cẩm 1
Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
0.07 0.07 0.07

36 Xây dựng trường tiểu học Động Đạt I
Xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương
0.34 0.34 0.34

37 Xây dựng trường THCS Phú Đô
Xã Phú Đô, huyện 

Phú Lương
1.44 1.44 0.00

38
DA xây dựng trường đào tạo thực địa 

miền núi Đại học Y Thái Nguyên
Xã Cổ Lũng 6.73 5.89 0.56 0.84

39
XD trường mầm non xóm Thống Nhất 

4

Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
0.20 0.20

40 Sân thể thao xã
Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
0.43 0.43 0.30

41 Sân thể thao xã
Xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương
0.30 0.30 0.30

42 Sân thể thao xã
Xã Yên Trạch, 

huyện Phú Lương
0.67 0.07 0.07 0.60

43 Mở rộng xưởng sửa chữa ô tô

Cụm công nghiệp 

xã Sơn Cẩm, huyện 

Phú Lương

0.84 0.78 0.03 0.06

44 Xây dựng tổ hợp kinh doanh dịch vụ

Cụm công nghiệp 

xã Sơn Cẩm, huyện 

Phú Lương

0.31 0.31 0.15

45
Mở rộng bắc khai trường mỏ than 

Khánh Hòa

Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
5.0 5.0 2.5

46 Nâng cấp đường Phủ Lý - Yên Trạch

Phủ lý, Yên Trạch, 

Yên Đổ, huyện Phú 

Lương

20.63 14.48 9.50 6.00 0.15

47 Đường 272 Quang sơn - Núi Phấn
Xã Phú Đô, huyện 

Phú Lương
0.82 0.72 0.39 0.10

48
Di tích nơi thành lập Đại đoàn quân 

tiên phong tiền thân của Sư đoàn 308

Thị trấn Đu, huyện 

Phú Lương
2.00 0.00 2.00
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49 Nhà bia tưởng niệm
xã Hợp Thành, 

huyện Phú Lương
0.02 0.02

50
Quy hoạch khu di tích đình đền Đầm 

Sơn

Xã Cổ Lũng, huyện 

Phú Lương
4.92 4.92

51 Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ
Xã Cổ Lũng, huyện 

Phú Lương
0.04 0.04

52
XD trạm biến áp xóm Toàn Thắng, Cầu 

Bình 1

Xã Vô Tranh, 

huyện Phú Lương
0.04 0.04

53 MR chợ xã
Xã Yên Ninh, 

huyện Phú Lương
0.30 0.30

54 Xây dựng chợ xã Động Đạt
Xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương
0.20 0.20 0.20

55 MR chợ xã
Xã Phú Đô, huyện 

Phú Lương
0.65 0.65 0.65

56 XD bãi tập kết rác thải
Xã Cổ Lũng, huyện 

Phú Lương
0.05 0.05

57 XD bãi xử lý rác thải
Xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương
0.30 0.30

58 XD bãi xử lý rác thải
Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương
1.00 1.00

59 Mở rộng sân đình Kẻm
Xã Yên Đổ, huyện 

Phú Lương 
0.50 0.50 0.50

60 Mở rộng di tích Đền Đuổm
Xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương
0.1 0.1

61 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ
Xã Phấn Mễ, huyện 

Phú Lương
0.15 0.15

62 XD nghĩa trang 
Xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương
0.80 0.80

63 XD nghĩa trang xóm Đồng Tâm
Xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương
0.50 0.50

64 XD nghĩa trang xóm Quyết Thắng
Xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương
0.30 0.30

65 XD nghĩa trang xóm Phố Trào
Xã Yên Đổ, huyện 

Phú Lương 
0.20 0.20

66 XD nghĩa trang xóm Thượng
Xã Yên Đổ, huyện 

Phú Lương 
0.20 0.20

67 XD nghĩa trang 
Xã Sơn Cẩm, 

huyện Phú Lương  
3.14 3.14

IX Huyện Định Hóa 68.19 65.77 24.77 0.49 2.42

1 Trụ sở UBND xã
Xã Tân Dương, H. 

Định Hóa
          0.20        0.20 

2 Dự án xây dựng nhà văn hóa Thôn 8
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.03        0.03 

3 Dự án NVH xóm Tổ
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.12        0.12 

4 Dự án NVH xóm Nạ Què
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.06         0.06 

5 Dự án NVH xóm Nạ Poọc
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.15         0.15 

6 Xây dựng NVH xóm Nà Lẹng
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.05        0.05 

7 Xây dựng NVH xóm Đồng Mòn
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.03        0.03 

8 Xây dựng NVH xóm Đồng Phương
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04 

9 Xây dựng NVH xóm Nà Táp
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04 

28



Nhóm 

đất chưa 

sử dụng
Tổng

Nhóm đất nông nghiệp

Đất 

trồng lúa

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất 

rừng 

đặc dụng

Trong đó: Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

STT Tên công trình, dự án sử dụng đất 

Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn, 

huyện)

Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

10 Xây dựng NVH xóm Khuân Ca
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.05        0.05 

11 Nhà văn hóa thôn Tân Thành
Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04         0.04 

12 Dự án: Nhà VH Nà Bó
Xã Kim Phượng, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04         0.04 

13 Mở rộng trường mầm non
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.10        0.10 

14 Trường mầm non chợ chu
Thị trấn Chợ Chu, 

H. Định Hóa
          0.24        0.24         0.15 

15
San tạo mặt bàng trường THCS Bảo 

Linh

Xã Bảo Linh, H. 

Định Hóa
          0.67        0.67         0.61 

16 Mở rộng khuân viên trường mầm non
Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04         0.04 

17 Mở mở rộng sân vân động 
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.14        0.14 

18
Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao huyện 

Định Hóa

Thị trấn Chợ Chu, 

H. Định Hóa
          6.58        6.40         5.68         0.18 

19
Mở rộng sân lễ hội Đèo De - xã Phú 

Đình

Xã Phú Đình, H. 

Định Hóa
          3.50        3.50 

20 Dự án Mỏ chì Kẽm Bo Cây thôn 4
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          3.00        3.00 

21 Đường Sơn Đầu 1
Xã Sơn Phú, H. 

Định Hóa
          0.10        0.10 

22 Đường Bản Giáo 4 đi Phú Hội
Xã Sơn Phú, H. 

Định Hóa
          0.41        0.41         0.04 

23 Đường Đỏn Thỏi - Thẩm Vậy
Xã Bình Yên, H. 

Định Hóa
          0.54        0.54         0.12 

24 Đường Đoàn Kết - Nạ Pục
Xã Bình Yên, H. 

Định Hóa
          0.31        0.31         0.08 

25 Đường Khang Hạ - Yên Hòa
Xã Bình Yên, H. 

Định Hóa
          0.63        0.63         0.13 

26 Đường GTNT tuyến Ytế- Ông Hướng
Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.25        0.25         0.25 

27
Đường GTNT tuyến Tân Thái- Ông 

Ngô

Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.05        0.05         0.05 

28
Đường GTNT tuyến Tân Thái- Ông 

Thuận

Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.03        0.03         0.03 

29  Đường GTNT Bản Vèn
Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.14        0.14         0.06 

30  Đường GTNT Tân Vàng
Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.08        0.08         0.08 

31  Đường GTNT Nà Mỵ
Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.10        0.10         0.03 

32
Dự án: Đường GTNT tuyến Bản Lai- 

Làng Mới

Xã Linh Thông, H. 

Định Hóa
          0.46        0.44         0.19         0.02 

33 Dự án Đường GTNT Bản Ngói
Xã Kim Phượng, H. 

Định Hóa
          0.08        0.08         0.07 

34 Dự án Đường GTNT Cạm Phước
Xã Kim Phượng, H. 

Định Hóa
          0.06        0.06         0.01 

35 Đường GTNT thôn 1 - 5 
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.46        0.46         0.15 

36 Đường GTNTThôn 4 - Khuôn Mạy
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.85        0.85         0.06 

37 Đường GTNT thôn 9 
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          1.02        1.02         0.10 

38 Dự án đường GTNT xóm 2 kim tiến
Xã Kim Sơn, H. 

Định Hóa
          0.09        0.09         0.04 
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39 Dự án đường GTNT xóm 4 kim tiến
Xã Kim Sơn, H. 

Định Hóa
          0.08        0.08         0.02 

40 Dự án đường GTNT xóm 5 kim tiến
Xã Kim Sơn, H. 

Định Hóa
          0.08        0.08         0.01 

41 Dự án: Đường bê tông Thịnh Mỹ 2
Xã Tân Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.16        0.16 

42
Dự án: Cầu UBND sang sân VĐ của xã 

Khau Lang

Xã Tân Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.03        0.03         0.03 

43 Đường vào khu dân cư xóm Vườn Rau
Thị trấn Chợ Chu, 

H. Định Hóa
          0.51        0.50         0.06         0.01 

44 Đường vào khu dân cư phố Tân Lập
Thị trấn Chợ Chu, 

H. Định Hóa
          0.11        0.10         0.01 

45 Đường Pài Coọn
Xã phúc Chu, H. 

Định Hóa
          0.05        0.05         0.05 

46
Dường Giao thông nông thôn Đồng 

Đình

Xã phúc Chu, H. 

Định Hóa
          0.05        0.05         0.03 

47
Đường cứu hộ kết hợp dân sinh hồ Đèo 

Bụt

Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.49        0.49         0.05 

48 Đường bê tông Mấu - ĐÌnh
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          1.04        1.04         0.23 

49 Đường GTNT Pa Goải
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.11        0.11         0.09 

50 Đường GTNT Pải
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.27        0.23         0.07         0.04 

51 Đường GTNT Nạ Liền
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.06        0.03         0.01         0.03 

52 Đường GTNT xóm Hợp Thành
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.29        0.29         0.15 

53 Đường GTNT xóm Phỉnh
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.27        0.27         0.07 

54 Đường GTNT xóm Đình
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.16        0.16         0.02 

55 Đường nội đồng Nạ Poọc
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.04        0.04         0.02 

56 Đường nội đồng xóm Héo
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.11        0.11 

57 Đường nội đồng Nạ Á
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.05        0.05         0.01 

58 Đường nội đồng xóm Cấm
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.17        0.15         0.06         0.02 

59 Đường nội đồng Nạ Què
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.05        0.05         0.05 

60 Đường nội đồng Pa Chò
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.06        0.06         0.06 

61 Đường nôi đồng xóm Pải
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.17        0.17         0.16 

62 Đường nội đồng xóm Tổ
Xã Phượng Tiến, 

H. Định Hóa
          0.24        0.24         0.03 

63 Đường bê tông xóm Rịn 3
Xã Bộc Nhiêu, H. 

Định Hóa
          0.20        0.20         0.09 

64 Đường bê tông xóm Chú 4
Xã Bộc Nhiêu, H. 

Định Hóa
          0.10        0.10         0.02 

65 Đường nội đồng Ru nghệ 2
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.10        0.10         0.10 

66 Đường nội đồng Ru nghệ 1
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.06        0.06         0.06 

67 Đường nội đồng Búc 1
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04         0.04 
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68 Đường nội đồng Co Quân
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.07        0.07         0.07 

69 Đường nội đồng Làng Bèn
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.08        0.08         0.08 

70 Đường nội đồng Làng Bầng
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.09        0.09         0.09 

71 Đường NTM thôn Pác Cáp
Xã Quy Kỳ, H. 

Định Hóa
          0.25        0.25         0.02 

72 Đường NTM thôn Đăng Mò
Xã Quy Kỳ, H. 

Định Hóa
          0.02        0.02         0.01 

73
Đường NTM thôn Bản Noóng _ Nà 

Mòn

Xã Quy Kỳ, H. 

Định Hóa
          0.13        0.13         0.03 

74
Dự án : Đường liên xã Ngã ba Văn 

Lương - Lạc Nhiêu, xã Bộc Nhiêu

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          1.40        1.35         0.20         0.05 

75
Dự án : Đường liên xã Thẩm Quản - 

Đồng Thịnh

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.56        0.51         0.12         0.05 

76
Dự án : Đường liên thôn Nà Nạn- 

Lương Trung- Bẩy Bung- Vũ Lương 3

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.85        0.80         0.10         0.05 

77
Dự án :Đường Liên xóm Tân Tiến- Bãi 

cọ Hồng Tiến

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.21        0.16         0.05 

78 Dự án : Đường Hồng Hoàng - Tiến Lợi
Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.23        0.22         0.01 

79
Dự án : Đường lên nhà Văn Hoá Tân 

Tiên- Tiến Lợi

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.38        0.37         0.01 

80
Dự án : Đường liên xóm Hồng Tiến- 

Hồng Hoàng

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.25        0.23         0.02         0.02 

81
Dự án : Đường liên xóm Lịch Đàm- 

Hoà Bình

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.76        0.72         0.04 

82 Dự án : Đường xóm Tân Vinh
Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.75        0.70         0.05 

83
Dự án : Đường Liên Thôn Tân Vinh- 

Hồng Tiến - Văn Lương

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.32        0.32         0.02 

84 Đường Bình Thành-Phú Đình nhánh 2
Xã Bình Thành, H. 

Định Hóa
          2.00        1.80         1.00         0.20 

85
Đường vào trường Đảng Nguyễn Ái 

Quốc

Xã Bình Thành, H. 

Định Hóa
          1.00        0.98         0.40         0.02 

86 Đường thôn Thàn Mát
Xã Bình Thành, H. 

Định Hóa
          0.60        0.60         0.10 

87 Đường Thôn Đông Thành
Xã Bình Thành, H. 

Định Hóa
          0.80        0.75         0.10         0.05 

88
Đường Di tích văn phòng trung ương 

Đảng

Xã Bình Thành, H. 

Định Hóa
          0.50        0.50         0.40 

89
Đường GTNT Đồng Chùng - Đồng 

Giắng

Xã Phú Đình, H. 

Định Hóa
          0.12        0.12         0.06 

90 Đường GTNT Phú Ninh 3
Xã Phú Đình, H. 

Định Hóa
          0.10        0.10 

91 Đường Trung Tâm - Đồng Kệu
Xã Phú Đình, H. 

Định Hóa
          0.18        0.18         0.10 

92 Đường xóm Bảo Biên 1
 Xã Bảo Linh, H. 

Định Hóa 
          0.16        0.16         0.04 

93 Đường xóm Bảo Hoa 2
 Xã Bảo Linh, H. 

Định Hóa 
          0.04        0.04         0.02 

94 Đường xóm Bản Thoi
 Xã Bảo Linh, H. 

Định Hóa 
          0.07        0.07         0.01 

95 Đường GTNT Khuẩn Nghè - Nạ Chía.
 Xã Thanh Định, H. 

Định Hóa 
          0.26        0.26         0.10 
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96 Đường GTNT Bản Piềng -Nạ Mao.
 Xã Thanh Định, H. 

Định Hóa 
          0.42        0.42         0.21 

97
Đường GTNT Bản Cái TX - Khảu 

Cuộng.

 Xã Thanh Định, H. 

Định Hóa 
          0.45        0.45         0.23 

98 Dự án đường GTNT xóm Pác Máng
Xã Định Biên, H. 

Định Hóa
          0.92        0.91         0.25        0.41         0.01 

99
Dự án đường GTNT xóm Làng Quặng 

A-B

Xã Định Biên, H. 

Định Hóa
          0.29        0.25         0.04 

100
Dự án đường GTNT Làng Vẹ - Bảo 

Linh

Xã Định Biên, H. 

Định Hóa
          0.39        0.38         0.30        0.08         0.01 

101
Dự án đường GTNT Làng Quặng A -3 

trường học

Xã Định Biên, H. 

Định Hóa
          0.06        0.05         0.05         0.01 

102 Đường Bản Cáu
 Xã Lam Vỹ, H. 

Định Hóa 
          0.04        0.04         0.03 

103 Đường  Nà Tiếm
 Xã Lam Vỹ, H. 

Định Hóa 
          0.24        0.24         0.08 

104 Đường  Làng Hống
 Xã Lam Vỹ, H. 

Định Hóa 
          0.15        0.15         0.08 

105
Đường giao thông Làng Vai-Làng 

Hoành

 Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa 
          0.22        0.20         0.07         0.02 

106
Đường giao thông Đoàn Kết 2 - Làng 

Mạ

 Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa 
          0.11        0.09         0.02         0.02 

107 Đường giao thông xóm Bãi Đá 2 nhánh
 Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa 
          0.16        0.14         0.03         0.02 

108 Đương GTNT nội đông xóm Tân Tiến
 Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa 
          0.12        0.12         0.03 

109
Đương GTNT nội đông xóm Quán 

Vuông 3

 Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa 
          0.08        0.07         0.01 

110
Đường GTNT Nghĩa trang - Nghĩa địa - 

 Cù Đạo Quỳnh Hội

 Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa 
          0.07        0.07         0.01 

111 Xóm Tả xóm Tràng
 Xã Tân Dương, H. 

Định Hóa 
          0.21        0.21         0.03 

112 Xóm Coóc đi xóm Héo, Phượng Tiến
 Xã Tân Dương, H. 

Định Hóa 
          0.20        0.20         0.05 

113 Xóm Kèn đi Làng Mạ
 Xã Tân Dương, H. 

Định Hóa 
          0.10        0.10         0.03 

114 Làng Mạ đi Đoàn Kết
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.12        0.12         0.09 

115 Đường nội đồng Tân Thành
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.08        0.08         0.08 

116 Tuyến Cát Trang đi Khấu Bảo
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.14        0.14         0.07 

117 Đường Làng Chùa 1
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.14        0.14 

118
Đường Làng Chùa 2 (nhánh 1 +nhánh 

2)

 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.12        0.12         0.08 

119 Đường Đồng Tủm - Thâm Tý
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.13        0.13         0.08 

120 Đường Bãi Lềnh - Bãi Hội
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.07        0.07 

121 Nội thôn Cốc Lùng
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.06        0.06 

122 Tuyến Bãi Hội - Vai Khấp
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.10        0.10         0.07 

123 Tuyến Phạc Xa xóm Nà Linh
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.06        0.06         0.02 

124 Tuyến nội thôn Nà Lai
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.04        0.04 
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Diện tích 

(ha)

Sử dụng từ nhóm đất (ha)

125 Tuyến nội thôn Làng Mới
 Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa 
          0.10        0.10         0.03 

126 Đường Thẩm Dooc- Bắc Chẩu
 Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa 
          1.08        0.98         0.42         0.10 

127 Đường Bản nhọm - Bản Bắc 3
 Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa 
          1.44        1.24         0.40         0.20 

128 Đường Bản Giáo - Bản Tiến
 Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa 
          0.90        0.70         0.30         0.20 

129 Đường Đồng Vinh 2- Đồng Vinh 4
 Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa 
          0.90        0.70         0.30         0.20 

130 Đường Nạ Co - Song Thái 3
 Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa 
          0.50        0.40         0.10         0.10 

131 Đường Đồng Lá 1- Đồng lá 4
 Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa 
          0.60        0.40         0.20         0.20 

132
Đường Chợ Chu - Kim Phương - Lam 

Vỹ nối dài

Xã Lam Vỹ, H. 

Định Hóa
          1.71        1.63 0.70                0.08 

133 Tuyến Nạ Tò - Đoàn Kết
Xã Bình Yên, H. 

Định Hóa
          0.09        0.09         0.09 

134 Tuyến Nạ Khỏ - Nạ Lạng
Xã Bình Yên, H. 

Định Hóa
          0.16        0.16         0.05 

135 Hồ chứa nước Đá Bay
Xã Bình Yên, H. 

Định Hóa
          3.20        3.20         2.50 

136 Dự án  mương dẫn nước thôn 1
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.07        0.07         0.07 

137 Dự án  mương dẫn nước thôn 4
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.07        0.07         0.07 

138 Kè chống xói lở Sông Chu
TT Chợ Chu, H. 

Định Hóa
          3.58        3.58         2.00 

139
Dự án  : Kênh mương Lê Lợi- Tiến Lợi- 

 Tân Tiến

Xã Trung Lương, 

H. Định Hóa
          0.12        0.12         0.10 

140 Xây dựng hồ Đồng Lá
Xã Điềm Mặc, H. 

Định Hóa
          7.10        7.10         1.20 

141 Đập Tân Hợp xã Quy Kỳ
Xã Quy Kỳ, H. 

Định Hóa
          0.80        0.80 0.30        

142 Đài tưởng niệm tt chợ chu
Thị trấn Chợ Chu, 

H. Định Hóa
          0.15        0.15         0.15 

143
Dự án Tôn Tạo di tích đồi Phong 

Tướng 

Xã Phú Đình, H. 

Định Hóa
          0.48        0.40         0.08 

144 XD chợ Đồng Thịnh
Xã Đồng Thịnh, H. 

Định Hóa
          0.06        0.06         0.06 

145 Dự án điểm thu gom rác thải thôn 2, 5
Xã Phú Tiến, H. 

Định Hóa
          0.04        0.04         0.02 

146 Bãi đỗ xe 50 chỗ bia tưởng  niệm
Xã Bảo Linh, H. 

Định Hóa
          0.60        0.60         0.60 

147 Dự án XD Nghĩa trang- Nghĩa Địa
Xã Trung Hội, H. 

Định Hóa
          0.48        0.48 

148
Sửa chứa, nâng cấp, mở rộng nghĩa 

trang liệt sỹ huyện Định Hóa

Xã Bảo Cường, H. 

Định Hóa
          0.56        0.56         0.40 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
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